TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
     Khoa: Xây dựng


       Bộ môn: Cơ sở xây dựng


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:


· Tiếng Việt: VẼ XÂY DỰNG
· Tiếng Anh: CIVIL ENGINEERING DRAWING





Mã học phần: CIE325



Số tín chỉ:
2(2-0)

Đào tạo trình độ: Đại học





Học phần tiên quyết:
Họa hình – Vẽ kỹ thuật
2. Mô tả tóm tắt học phần: 

Học phần trang bị cho người học những kiến thức về các loại bản vẽ xây dựng, các bản vẽ cho công trình công nghiệp và dân dụng từ bản vẽ hiện trạng, tổng mặt bằng, mặt bằng định vị đến kiến trúc, kết cấu, điện, nước và các hệ thống kỹ thuật trong công trình.

3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có đủ kiến thức và kỹ năng để đọc các bản vẽ xây dựng theo TCVN, phục vụ cho việc học tập các học phần cơ sở, học phần chuyên ngành và đồ án tốt nghiệp..
4. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:

a) Mô tả được mục đích, yêu cầu của môn học, phân biệt các loại bản vẽ có trong hồ sơ thiết kế và giải thích được mục đích của từng loại bản vẽ.


b) Trình bày được các yêu cầu và phương pháp vẽ mặt bằng tổng thể, mặc bằng định vị. Đồng thời có thể vẽ được các bản vẽ này đối với một công trình cụ thể.


c) Áp dụng được nguyên tắc và cách vẽ bản vẽ kiến trúc nhà dân dụng và công nghiệp và vẽ được các bản vẽ kiến trúc của công trình cụ thể.


d) Áp dụng được nguyên tắc và thể hiện được bản vẽ kết cấu bê tông cốt thép, cách đọc bản vẽ kết cấu bê tông cốt thép và thống kê cốt thép. Sinh viên phải thực hiện vẽ bản vẽ này với một kết cấu cụ thể và đọc các bản vẽ thiết kế kết cấu của các công trình.


e) Áp dụng được nguyên tắc và thể hiện được bản vẽ kết cấu thép, các loại mối nối và biểu diễn kết cấu thép. Sinh viên phải được đọc bản vẽ kết cấu thép của các công trình thực tế.


f) Phân biệt các ký hiệu của bản vẽ điện, nước, các bản vẽ hệ thống kỹ thuật; đọc được bản vẽ hệ thống kỹ thuật đồng thời đọc các bản vẽ cụ thể do giảng viên cung cấp.

5. Nội dung:

	STT
	Chương/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết

	
	
	
	LT
	TH

	1

1.1

1.2

1.3
	Mục đích, yêu cầu của môn học Vẽ xây dựng, các loại bản vẽ trong hồ sơ thiết kế.


Mục đích của môn học Vẽ Xây dựng.

Yêu cầu của bản vẽ xây dựng.

Các loại bản vẽ trong hồ sơ thiết kế.
	a
	2
	

	2

2.1

2.2
	Bản vẽ hiện trạng, tổng mặt bằng, mặt bằng định vị

Các yêu cầu trong các loại bản vẽ hiện trạng, tổng mặt bằng, mặt bằng định vị.

Các phương pháp thể hiện vị trí  công trình.
	b
	2
	

	3

3.1

3.2

3.3

3.4
	Bản vẽ kiến trúc 

Khái niệm chung về bản vẽ kiến trúc.

Các bản vẽ biểu diễn công trình (mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt).

Bản vẽ nhà công nghiệp

Trình tự thiết lập bản vẽ kiến trúc
	c
	9
	

	4

4.1

4.2

4.3

4.4
	Bản vẽ kết cấu bê tông cốt thép 

Khái niệm về Bê tông cốt thép, các loại thép trong kết cấu, một số quy định đặt cốt thép.

Quy định, ký hiệu quy ước trong bản vẽ kết cấu BTCT.

Phương pháp đọc và vẽ bản vẽ kết cấu BTCT. 

Cách thống kê cốt thép.
	d
	12
	

	5

5.1

5.2

5.3

5.4
	Bản vẽ kết cấu thép 

Khái niệm chung về kết cấu thép, các loại mối nối, hệ thanh, hệ tấm vỏ.

Ký hiệu và biểu diễn thép hình.

Các loại lắp nối trong kết cấu thép. 

Phương pháp vẽ bản vẽ kết cấu thép.
	e
	4
	

	6

6.1

6.2
	Bản vẽ hệ thống điện, nước, các hệ thống kỹ thuật khác 

Khái niệm về bản vẽ điện, nước, các hệ thống kỹ thuật 

Các ký hiệu quy ước trong hệ thống điện, nước ...
	f
	1
	


5.2 Thực hành: 

	STT
	Bài/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Giờ TH
	Phương pháp
dạy – học
	Chuẩn bị của người học

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


6. Tài liệu dạy và học:
	STT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Đoàn Như Kim
	Vẽ kỹ thuật Xây dựng
	2012
	Giáo dục
	Thư viện
	
	X

	2
	Đặng Văn Cứ
	Bài tập Vẽ kỹ thuật Xây dựng
	2012
	Giáo dục
	Thư viện
	
	X

	3
	Đặng Thành Công
	Vẽ kỹ thuật Xây dựng
	2009
	Giáo dục Việt Nam
	Thư viện
	
	X

	4
	Nguyễn Quang Cự
	Bài tập Vẽ kỹ thuật Xây dựng
	2011
	Giáo dục Việt Nam
	Thư viện
	
	X

	5
	Phạm Bá Linh
	Bài giảng Vẽ Xây dựng
	2013
	
	Thư viện
	X
	


7. Đánh giá kết quả học tập:


	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Lập bản vẽ mặt bằng tổng thể, định vị
	b
	10

	2
	Vẽ các bản vẽ kiến trúc
	c
	20

	3
	Vẽ các bản vẽ kết cấu bê tông cốt thép
	d
	20

	4
	Thi kết thúc học phần (Đọc bản vẽ công trình)
	a, b, c, d, e, f
	50



                                                               
GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN



               Nguyễn Thắng Xiêm
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